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I. Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền:

STT STT trong
danh mục

STT
(TT
15)

Tên thành phần của thuốc Nhóm
TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường

dùng Dạng bào chế ĐVT Tên thuốc Báo giá Giá kê khai

1 2

15 Actisô Nhóm I 250mg Uống Viên nang viên

2 3

59 Kim tiền thảo Nhóm I 300mg Uống viên Viên

3
9 9 Cao đặc Actiso; Cao đặc rau đắng đất;  Bột bìm bìm biếc Nhóm II

200 mg (tương đương 2,1g
lá Actiso);150 mg (tương
đương 1,6g rau đắng đất);
16 mg

Uống Viên nang Viên

4
14 15 Actisô Nhóm II 2,5g Uống dung dịch/hỗn

dịch/nhũ dịch gói

5

33 91

Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân/Dây
đau xương, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh
địa/Thục địa/Địa hoàng, Đỗ trọng, Ngưu tất, Phục linh/Bạch linh,
Cam thảo, (Đảng sâm/Nhân sâm).

Nhóm II Uống Viên hoàn
cứng Lọ

6 60 187 Cao Đinh lăng,  Cao Bạch quả Nhóm II 150mg; 40mg Uống viên nang viên

7

61 187 Cao đặc rễ Đinh lăng, cao khô lá Bạch quả Nhóm II

300mg (tương đương 3g rễ
đinh lăng)  + 100mg
(tương đương không dưới
24% ginkgo flavonoid
toàn phần)

Uống viên nang viên

8 69 221 Bách bộ Nhóm II Uống dung dịch/hỗn
dịch/nhũ dịch Ống

9
70 222

Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp, Tang Bạch bì, Ma hoàng, Mạch
môn, Bạc hà, Bán hạ chế, Bách bộ, Mơ muối, Cam thảo, Bạch phàn,
Tinh dầu bạc hà

Nhóm II 80ml Uống dung dịch/hỗn
dịch/nhũ dịch Lọ

10
75 249 Đương quy, Bạch truật, Nhân sâm/Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa,

Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh/Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược. Nhóm II 8ml Uống dung dịch/hỗn
dịch/nhũ dịch ống

11 81 260 Nhân sâm, nhung hươu Nhóm II 0,25g; 0,083g Uống dung dịch/hỗn
dịch/nhũ dịch ống
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12 94 299 Tam thất Nhóm II 750mg Uống viên viên

13 97 302 Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Đan bì/Mẫu đơn bì, Bạch linh/Phục linh,
Trạch tả. Nhóm II Uống dung dịch/hỗn

dịch/nhũ dịch ống

14
99 329

Bạch tật lê, Bạch thược, Câu kỷ tử, Cúc hoa, Đan bì/Mẫu đơn bì,
Đương quy, Hoài sơn, Phục linh/Bạch linh, Thục địa, Sơn thù,/Sơn
thù du, Thạch quyết minh, (Trạch tả).

Nhóm II Uống dung dịch/hỗn
dịch/nhũ dịch chai
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Tên thành phần của thuốc Nhóm
TCKT Nồng độ, hàm lượng Đường

dùng Dạng bào chế ĐVT Tên thuốc Báo giá Giá kê khai
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